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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú 

 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Mai  Anh 14/01/2001 
Khu Động Linh, phường Minh Thành, thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

2 Chu Đức  Anh 09/05/2000 
Số nhà 345, Khu Hạ II, phường Tràng An, 

 thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

3 Nguyễn Phương  Anh 21/01/2001 
Tổ 18, Khu 2A, phường Cao Thắng,  

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

4 Nguyễn Dương  Bách 09/01/2000 
51B Trần Phú, phường Quang Trung,  

TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 

5 Lê Đình Quốc  Cường 02/03/1999 
99 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

6 Cao Thị Linh  Chi 08/12/1998 
269 Xuân Cầm, Xuân Sơn, TX Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

7 
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Chi 15/07/1997 

Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên,  

tỉnh Hà Tĩnh 

 

8 Nguyễn Hữu  Duy 18/09/1998 
Số 173 Ngô Quyền, phường Tân Bình,  

TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

9 Bùi Khánh  Dư 10/08/1999 
121 Khu Mạc Thị Bưởi, TT Nam Sách,  

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 

10 Vũ Hoàng  Đức 31/01/2001 
Khu 11, phường Thanh Bình,  

TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 



11 Lê Thị Thu  Hà 14/09/2001 
Tổ 2 Vĩnh Thông, phường Mạo Khê,  

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

12 Nguyễn Ngọc  Hà 18/04/2000 
Số 3, ngõ 107 Chi Lăng, phường Nguyễn 

Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

13 Chu Thị Thanh  Hiền 13/12/1996 
phường Bình Hàn, TP Hải Dương,  

tỉnh Hải Dương 

 

14 Trần Trung  Hiếu 18/05/2000 
Số 18 Trần Bình Trọng, phường Sao Đỏ,  

TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

15 Vũ Thị  Hoà 10/09/2000 
Số nhà 19 Nguyễn Văn Trỗi, phường Sao 

Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

16 Đỗ  Hoàng 13/09/2001 
67 Tổ dân phố Voi Phục, TT Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

 

17 Phạm Tuấn  Khiêm 19/05/2000 
Xóm Cà, thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất,  

Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 

18 Đỗ Quốc  Khoa 11/08/1999 
Đội 5, thôn An Đoài, xã An Bình, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 

19 Nguyễn Nhật  Lệ 27/09/1995 
Số 154B Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 

văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

20 Hoàng Thuỳ  Linh 23/08/2001 
Tổ 3A, Khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

21 Nguyễn Phương  Linh 29/12/1999 
Tổ dân phố Thịnh Vạn, phường Minh Đức,  

Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

22 Nguyễn Khánh  Ngân 08/03/2000 
Thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 

23 Trần Nguyên  Phong 11/02/2001 
Số 104-C10, Khu tập thể Tân Mai, phường  

Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

 

24 Mạc Như  Quỳnh 14/11/1999 
Xóm Trạm Bơm, thôn Cập Nhất, xã Tiền 

Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 



25 Nguyễn Văn  Tuyến 25/02/1997 
Thôn Quảng Nội, xã Ứng Hoè,  

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

 

26 Nguyễn Phương  Thảo 01/05/2000 
189 An Dương Vương, phường Hải Tân, 

TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

27 Nguyễn Linh  Trang 22/11/2001 
Số 38/40 Quyết Thắng, phường Phạm Ngũ 

Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

28 Lê Quỳnh  Trang 14/05/1998 
12 Đội Cấn, phường Trần Phú, TP Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

 

29 Hoàng Minh  Trang 15/08/1997 
Thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn,  

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

 

30 Nguyễn Thu  Trang 23/09/2000 
Số 108 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, 

thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

 

31 Hoàng Văn  Trường 26/12/2001 
Thôn Cậy, xã Long Xuyên,  

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

 

 


